
TT Mã học sinh Số báo danh Họ tên học sinh Ngày sinh Khối
Lớp 
học

Ghi chú

1 117068296 127600 NGÔ THANH VÂN 20/08/2007 10 A
2 151398622 14337 ĐÀO THANH HẢI 4/1/2007 10 A
3 131835240 126118 NGUYỄN QUỲNH ANH 29/12/2007 10 A
4 151398544 14129 TRẦN MINH ANH 28/09/2007 10 A
5 117686957 127106 BÙI NHẬT MINH 15/06/2007 10 A
6 131571459 127148 NGUYỄN QUANG MINH 4/10/2007 10 A
7 117154615 127168 VŨ ĐỨC MINH 1/4/2007 10 A
8 145123346 127531 NGUYỄN HUYỀN TRANG 30/03/2007 10 A
9 135640874 70392 NGUYỄN BẢO TRÂM 29/08/2007 10 A

10 144524980 126005 ĐÀO THÁI AN 10/8/2007 10 A
11 132941145 25243 VŨ HOÀNG ANH ĐỨC 20/10/2007 10 A
12 145123374 127026 NGUYỄN KHÁNH LINH 7/12/2007 10 A
13 150341336 127195 NGUYỄN CÔNG TUẤN NAM 23/08/2007 10 A
14 145123762 15377 PHẠM MINH THẮNG 22/10/2007 10 A
15 117110774 14001 ĐÀO QUỐC AN 27/10/2007 10 A
16 168168315 126052 ĐỖ NGUYÊN ANH 18/09/2007 10 A
17 118459718 126524 TRƯƠNG QUANG KHÁNH 26/11/2007 10 A
18 117081473 25510 TRẦN HOÀNG MẠNH 14/03/2007 10 A
19 131980663 127318 LỮ HOÀNG NINH 22/08/2007 10 A
20 133146749 126237 ĐẶNG NGỌC DIỆP 16/10/2007 10 A
21 133089173 126306 NGUYỄN HỮU THÀNH ĐẠT 18/05/2007 10 A
22 133147103 126569 ĐẶNG GIA LINH 11/2/2007 10 A
23 144525166 127191 HOÀNG NHẤT NAM 21/06/2007 10 A
24 117131888 127224 NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN 9/7/2007 10 A
25 148595821 127302 NGUYỄN MINH NHI 24/10/2007 10 A
26 131571532 127326 NGÔ HẢI PHONG 21/02/2007 10 A
27 131571537 127335 NGUYỄN TUẤN PHÚ 17/02/2007 10 A
28 149106911 127550 NGUYỄN ĐĂNG MINH TRÍ 29/10/2007 10 A
29 117059160 127569 NGUYỄN THẾ TUẤN 09/10/2007 10 A
30 147472617 127604 ĐỖ GIA VIỆT 10/12/2007 10 A
31 143548921 127632 DƯƠNG BÌNH YÊN 13/06/2007 10 A
32 145123382 126343 TRỊNH MINH ĐỨC 14/01/2007 10 A
33 143183168 126490 TRƯƠNG QUANG HƯNG 05/01/2007 10 A
34 145123392 127333 ĐÀO TIẾN PHÚ 03/09/2007 10 A
35 144525308 127559 BÙI ĐÌNH TUẤN 28/12/2007 10 A
36 117087357 126246 LÊ HỮU DUY 07/12/2007 10 A
37 131466078 127447 NGÔ TRÍ THÀNH 14/07/2007 10 A
38 117053495 127510 PHẠM NGỌC THỦY TIÊN 19/06/2007 10 A
39 145123454 127551 NGUYỄN ĐOÀN TUỆ TRÍ 12/01/2007 10 A
40 145123812 TRẦN ANH MINH 05/01/2007 10 A
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